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1 0306211007 Nguyễn Vững Bền 23/02/2003 CÐ TH 21A 4,74 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

2 0306211011 Phan Huỳnh Dương 6/12/2003 CÐ TH 21A 7,34 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

3 0306211019 Phan Lê Trường Đức 3/8/2003 CÐ TH 21A 6,91 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

4 0306211021 Nguyễn Trường Giang 30/07/2003 CÐ TH 21A 6,05 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

5 0306211024 Nguyễn Dương Vĩ Hào 23/08/2003 CÐ TH 21A 7,15 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

6 0306211025 Nguyễn Nhật Hào 16/03/2003 CÐ TH 21A 6,05 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

7 0306211026 Phan Duy Anh Hào 10/5/2003 CÐ TH 21A 5,66 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

8 0306211030 Phạm Đức Hậu 6/1/2003 CÐ TH 21A 6,68 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

9 0306211034 Nguyễn Duy Hiện 19/12/2003 CÐ TH 21A 7,95 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

10 0306211035 Trần Đình Hoàng 15/03/2003 CÐ TH 21A 6,25 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

11 0306211036 Nguyễn Nhật Huy 3/12/2003 CÐ TH 21A 6,13 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

12 0306211041 Lê Khánh Bảo Kha 7/9/2003 CÐ TH 21A 8,31 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

13 0306211043 Trần Vũ Kha 25/07/2003 CÐ TH 21A 4,28 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

14 0306211044 Phạm Trí Khải 7/9/2003 CÐ TH 21A 6,64 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

15 0306211048 Phạm Gia Kiện 2/4/2003 CÐ TH 21A 6,19 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

16 0306211050 Nguyễn Hoàng Lâm 10/12/2003 CÐ TH 21A 6,23 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

17 0306211052 Đỗ Ngọc Hoàng Long 12/6/2003 CÐ TH 21A 5,54 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

18 0306211054 Trần Văn Mạnh 16/06/2003 CÐ TH 21A 5,49 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

19 0306211058 Nguyễn Quang Nam 2/9/2003 CÐ TH 21A 6,55 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

20 0306211063 Nguyễn Quốc Nhật 16/05/2003 CÐ TH 21A 7,04 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

21 0306211070 Lê Văn Phước 2/10/2003 CÐ TH 21A 7,52 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC
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22 0306211073 Huỳnh Việt Quân 15/11/2003 CÐ TH 21A 6,95 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

23 0306211076 Phan Tấn Tài 23/04/2003 CÐ TH 21A 6,02 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

24 0306211088 Nguyễn Ngọc Kim Thoa 22/07/2003 CÐ TH 21A 6,66 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

25 0306211089 Nguyễn Phi Thoàn 19/06/2003 CÐ TH 21A 5,95 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

26 0306211098 Nguyễn Quốc Trường 15/11/2003 CÐ TH 21A 5,86 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

27 0306211101 Phan Khắc Tường 4/12/2002 CÐ TH 21A 7,63 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

28 0306211102 Phạm Viết Tường 20/07/2003 CÐ TH 21A 6,01 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

29 0306211103 Bùi Quốc Việt 11/11/2003 CÐ TH 21A 6,26 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

30 0306211104 Nguyễn Thế Vinh 13/08/2003 CÐ TH 21A 7,05 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

31 0306211105 Phạm Hoan Vinh 2/4/2003 CÐ TH 21A 7,91 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

32 0306201304 Thái Kim Tuấn Vũ 19/05/2002 CÐ TH 21C 3,47 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

33 0306211220 Trần Thị Ngọc Ánh 16/11/2003 CÐ TH 21C 6,13 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

34 0306211224 Lâm Gia Bảo 21/05/2003 CÐ TH 21C 6,18 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

35 0306211228 Nguyễn Mạnh Cường 4/7/2003 CÐ TH 21C 6,79 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

36 0306211229 Nguyễn Trần Nhật Cường 28/12/2003 CÐ TH 21C 4,2 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

37 0306211236 Huỳnh Tấn Đạt 13/01/2003 CÐ TH 21C 6,23 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

38 0306211237 Cao Hải Đăng 14/01/2002 CÐ TH 21C 6,91 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

39 0306211238 Nguyễn Minh Đức 29/09/2002 CÐ TH 21C 6,22 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

40 0306211240 Phạm Công Hậu 10/8/2003 CÐ TH 21C 7,36 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

41 0306211241 Trần Văn Hên 19/04/2003 CÐ TH 21C 7,38 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

42 0306211243 Phùng Đăng Hiếu 18/04/2003 CÐ TH 21C 7,05 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

43 0306211244 Trần Xuân Hiếu 31/12/2002 CÐ TH 21C 6,78 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

44 0306211245 Trần Đông Hoài 4/1/2003 CÐ TH 21C 5,47 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

45 0306211249 Nguyễn Quốc Huy 26/11/2003 CÐ TH 21C 6,63 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

46 0306211250 Trương Văn Huy 25/07/2002 CÐ TH 21C 3,99 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

47 0306211258 Nguyễn Hồ Xuân Lập 25/02/2003 CÐ TH 21C 6,04 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC
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48 0306211262 Nguyễn Văn Luân 25/01/2003 CÐ TH 21C 6,63 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

49 0306211266 Đinh Thị Kim Ngân 13/06/2003 CÐ TH 21C 6,45 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

50 0306211277 Phạm Đình Phong 7/2/2003 CÐ TH 21C 5,41 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

51 0306211284 Lê Phước Sang 20/01/2003 CÐ TH 21C 6,9 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

52 0306211299 Phạm Minh Tiến 22/07/2003 CÐ TH 21C 6,21 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

53 0306211301 Nguyễn Trung Tín 16/01/2002 CÐ TH 21C 6,43 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

54 0306211305 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 22/01/2002 CÐ TH 21C 5,81 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

55 0306211308 Nguyễn Lê Thanh Trọng 1/12/2003 CÐ TH 21C 5,85 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

56 0306211310 Võ Thành Trung 8/7/2003 CÐ TH 21C 6,51 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

57 0306211323 Bùi Công Vương 4/5/2003 CÐ TH 21C 5,85 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

58 0306211331 Phạm Quảng Bình 2/9/2003 CÐ TH 21D 6,42 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

59 0306211340 Huỳnh Tấn Đạt 5/6/2003 CÐ TH 21D 6,45 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

60 0306211341 Nguyễn Trần Quốc Đạt 18/04/2003 CÐ TH 21D 5,03 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

61 0306211345 Từ Văn Hân 16/12/2002 CÐ TH 21D 5,26 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

62 0306211352 Hồ Đăng Huy 6/12/2003 CÐ TH 21D 8,33 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

63 0306211360 Dư Thanh Khoa 6/5/2003 CÐ TH 21D 5,98 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

64 0306211365 Lê Nhật Kỳ 3/3/2003 CÐ TH 21D 6,29 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

65 0306211370 Lê Phạm Phúc Lợi 11/10/2003 CÐ TH 21D 6,22 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

66 0306211376 Nguyễn Quốc Nam 15/02/2003 CÐ TH 21D 5,6 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

67 0306211380 Nguyễn Khôi Nguyên 8/8/2003 CÐ TH 21D 7,01 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

68 0306211385 Nguyễn Minh Phát 2/8/2003 CÐ TH 21D 7,13 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

69 0306211387 Lưu Hoài Phi 8/4/2003 CÐ TH 21D 7,37 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

70 0306211392 Nguyễn Phạm HoàngPhúc 16/06/2003 CÐ TH 21D 4,92 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

71 0306211393 Võ Huỳnh Ngọc Phước 17/07/2002 CÐ TH 21D 6,02 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

72 0306211406 Cao Minh Thuận 26/09/2002 CÐ TH 21D 6,49 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

73 0306211422 Huỳnh Thanh Tùng 22/03/2003 CÐ TH 21D 5,18 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC
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74 0306211423 Nguyễn Thị Thảo Vân 15/07/2003 CÐ TH 21D 6,14 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC

75 0306211427 Mai Nguyễn Trần Vũ 27/07/2003 CÐ TH 21D 6,33 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBC
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